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Lĩnh vực Gia đình
1. Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
(Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức
chính quyền cấp xã)

a) Trình tự thực hiện:
- Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật

của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp địa phương không tổ chức
chính quyền cấp xã thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi xảy ra
hành vi bạo lực gia đình ban hành quyết định cấm tiếp xúc khi thấy hành vi bạo
lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính
mạng của người bị bạo lực gia đình.

- Việc đề nghị cấm tiếp xúc có thể được thực hiện thông qua hình thức trực
tiếp hoặc bưu chính hoặc điện tử. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền đề nghị thì gửi đơn theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
76 tới Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp địa phương không tổ chức
chính quyền cấp xã thì gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) và phải được
sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo
pháp luật của người bị bạo lực gia đình.

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị cấm tiếp xúc, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa
phương không tổ chức chính quyền cấp xã) phải xem xét quyết định áp dụng
biện pháp cấm tiếp xúc (có thể trực tiếp hoặc phân công cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền xác minh thông tin). Trường hợp không ra quyết định thì
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Công chức Văn hóa - xã hội hoặc Trưởng cơ quan chuyên môn về văn
hóa, thể thao và du lịch cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính
quyền cấp xã sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định cấm
tiếp xúc theo mẫu số 07 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76.

- Quyết định này sẽ được gửi cho những cơ quan, tổ chức và cá nhân có
liên quan để thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị về việc cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương
không tổ chức chính quyền cấp xã) (Mẫu số 06 Nghị định 76).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị cấm tiếp xúc
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Cán bộ,

công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc cấm tiếp

xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá
nhân (Mẫu số 07 Nghị định 76)

h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có yêu cầu, điều kiện thực hiện
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022.
- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi
bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
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2. Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc
a) Trình tự thực hiện:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ra quyết định cấm tiếp xúc hoặc người

bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị
bạo lực gia đình không đồng ý với quyết định cấm tiếp xúc gửi đơn đến Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa
phương không tổ chức chính quyền cấp xã) đã ra quyết định cấm tiếp xúc để đề
nghị hủy bỏ quyết định này theo Mẫu số 10 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định 76.

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị hủy bỏ quyết định cấm
tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) sẽ quyết định hủy bỏ hay
không hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc. Trường hợp không ra quyết định thì phải
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Công chức Văn hóa - Xã hội hoặc Trưởng cơ quan chuyên môn về văn
hóa, thể thao và du lịch cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính
quyền cấp xã sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định hủy
bỏ quyết định cấm tiếp xúc theo mẫu số 11 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định 76.

b) Cách thức thực hiện: Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị về việc hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc (Mẫu số 10 Nghị

định 76).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:
12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Cán bộ,

công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hủy bỏ

Quyết định cấm tiếp xúc (Mẫu số 11 Nghị định 76)
h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có yêu cầu, điều kiện thực hiện
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022.
- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi
bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.


